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TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN - Tuần 30: 18/4/2022 đến 23/4/2022

MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 8
KIỂM TRA HỌC KỲ 2
A.  NỘI DUNG KIỂM TRA:
Bài 39: Đèn huỳnh quang. Các loại đèn điện.
Bài 41, 42: Đồ dùng điện loại điện – nhiệt. Bàn là điện. Nồi cơm điện.
Bài 44: Đồ dùng điện loại điện - cơ. Quạt điện.
Bài 46: Máy biến áp một pha.
Bài 48: Sử dụng hợp lí điện năng.

Bài 49: Thực hành_Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình.

Bài 50, 51, 53: Mạng điện trong nhà. Các thiết bị của mạng điện trong nhà.

Bài 55: Sơ đồ điện.
B. CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG:

I. Trắc nghiệm:

Câu 1: Ưu điểm của đèn huỳnh quang là: tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao. 
Câu 2: Nhược điểm của đèn huỳnh quang là: ánh sáng không liên tục, cần chấn lưu.

Câu 3: Trong các đồ dùng sau đồ dùng nào là loại Điện - Quang: đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, đèn compac huỳnh quang, đèn led, đèn phóng điện... 

Câu 4: Trong các đồ dùng sau đồ dùng nào là loại Điện - Nhiệt: bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện, máy nước nóng, ấm đun siêu tốc, lò nướng...
Câu 5: Trong các đồ dùng sau đồ dùng nào là loại Điện - Cơ: quạt điện, máy bơm nước, máy giặt, máy đánh trứng, máy xay sinh tố...
Câu 6: Năng lượng đầu ra của đồ dùng loại Điện - Quang là: Quang năng.

Câu 7: Năng lượng đầu ra của đồ dùng loại Điện - Nhiệt là: Nhiệt năng.

Câu 8: Năng lượng đầu ra của đồ dùng loại Điện - Cơ là: Cơ năng.

Câu 9: Máy biến áp thường có mấy loại dây quấn: 2 loại.

câu 10: Giờ cao điểm dùng điện trong ngày là: 18 giờ đến 22 giờ.

Câu 11: Để lấy điện cho đồ dùng điện hoạt động ta chọn thiết bị điện: ổ điện. 
Câu 12: Để bảo vệ mạch điện an toàn khi xảy ra sự cố ta chọn thiết bị điện: cầu chì.

Câu 13: Dây chảy của cầu chì được làm bằng: chì.
Câu 14: Cực động và cực tĩnh của công tắc được làm bằng: đồng
Câu 15: Tính điện năng tiêu thụ của  quạt bàn 220V - 45W biết mỗi ngày mở quạt 8 giờ.

Câu 16: Tính điện năng tiêu thụ của 8 đèn huỳnh quang 220V - 40W trong 1 tháng (30 ngày) biết mỗi ngày mở đèn 4 giờ.
II. Tự luận:

Câu 1: (2đ) Em hãy nêu cấu tạo và nguyên lý làm việc của công tắc?

Cấu tạo của công tắc gồm: vỏ, cực động và cực tĩnh. Cực động và cực tĩnh thường làm bằng đồng.

Nguyên lý làm việc: khi đóng công tắc, cực động tiếp xúc cực tĩnh làm kín mạch.  Khi cắt công tắc, cực động tách khỏi cục tĩnh làm hở mạch điện.

Câu 2: (2đ) Thế nào là sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện?

Sơ đồ nguyên lý: là sơ đồ chỉ nêu lên mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch điện, mà không thể hiện vị trí lắp đặt, sắp xếp của chúng trong thực tế.

Sơ đồ lắp đặt: là sơ đồ biểu thị rõ vị trí, cách lắp đặt của các phần tử (thiết bị điện, đồ dùng điện, dây dẫn...) của mạch điện.

Câu 3: (2đ) Bài tập máy biến áp: Công thức máy biến áp:
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* BÀI TOÁN TÍNH MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

Dựa vào công thức máy biến áp 
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Câu 4: (1đ) Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Em hãy nêu tên: thiết bị bảo vệ, thiết bị đóng cắt, thiết bị lấy điện, đồ dùng điện?
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Câu 5: (1đ) Em hãy chọn các đồ dùng điện và thiết bị điện sao cho phù hợp khi mắc với điện áp định mức của mạng điện trong nhà 220V?

a) Đèn huỳnh quang 220V - 40W

b) Quạt bàn 110V - 45W

c) Phích cắm điện 250V - 5A

d) Nồi cơm điện 110V - 630W

e) Ti vi 220V - 80W

f) Công tắc điện 500V - 10A
Dặn dò

- Các em chép phần NỘI DUNG VIẾT BÀI vào tập.

- Các em làm phần CÂU HỎI VẬN DỤNG, ÔN TẬP vào tập.
- Học sinh đăng nhập vào trang K12online theo mã đăng nhập để học nội dung nhé! (Lưu ý: Học sinh phải hoàn tất 100% mới được công nhận hoàn thành bài học trên hệ thống).
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